     
CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN: VẬT LIỆU MAY
BẬC ĐÀO TẠO: TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP (9+3)
Ngành đào tạo
        : CÔNG NGHỆ MAY VÀ THỜI TRANG
Số đơn vị học trình: 02 ĐVHT (30 Tiết)

(Áp dụng từ khóa 2015)
I/   GIỚI THIỆU HỌC PHẦN:
1/ 
Vị trí hoặc điều kiện kiên quyết để thực hiện học phần:
Đây là môn cơ sở ngành hỗ trợ cho ngành đào tạo công nghệ may. Môn học này được bố trí học trước các môn chuyên ngành may.
2/
Mục tiêu:

Về kiến thức:
· Sinh viên có khái niệm về nguyên liệu dệt, nguồn gốc, phân loại và tính chất của nguyên liệu dệt.

· Sinh viên có khái niệm về xơ, sợi dệt, nguồn gốc, cấu trúc, tính chất của xơ, sợi dệt tự nhiên, nhân tạo, hóa học.

· Sinh viên trình bày được các tính chất về cấu trúc, cơ học, vật lý của nguyên liệu dệt.

· Sinh viên trình bày được cấu trúc của các loại vải.

· Sinh viên trình bày được phương pháp nhận biết các mặt hàng vải sợi.

· Sinh viên có khái niệm về phụ liệu may, trình bày được đặc điểm của các loại phụ liệu may.

Về kỹ năng:
· Sinh viên có khả năng phân biệt và phân loại được xơ, sợi dệt tự nhiên, nhân tạo, hóa học thông qua các tính chất của chúng.

· Sinh viên có khả năng xác định được các tính chất về cấu trúc, cơ học, vật lý của nguyên liệu dệt.

· Sinh viên có khả năng nhận biết được các loại vải, phân tích được kiểu dệt của vải.

· Sinh viên có khả năng phân biệt được các phụ liệu, lựa chọn phụ liệu phù hợp với nguyên liệu chính.

Về thái độ: 
Sinh viên có thái độ học tập tích cực, tiếp thu bài nghiêm túc, ứng dụng các kiến thức đã học vào thức tiễn.
II/
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III/ 
NỘI DUNG CHI TIẾT:
Chương 1:  Phân loại, tính chất nguyên liệu dệt

MỤC TIÊU

Về kiến thức: Sinh viên trình bày được khái niệm nguyên liệu dệt và một số thuật ngữ thường dùng trong ngành dệt
Về kỹ năng: Sinh viên có khả năng phân biệt được xơ dệt, sợi dệt, chế phẩm dệt. Phân loại được nguyên liệu dệt

Về thái độ: Sinh viên có thái độ học tập tích cực, tiếp thu bài nghiêm túc, ứng dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn.
1.1. Khái niệm: 

1.1.1.  Định nghĩa

1.1.2. Một số thuật ngữ

1.2. Phân loại:

1.2.1. Theo nguồn gốc hình thành

1.2.2. Theo khả năng chịu nhiệt

1.2.3. Theo khả năng hút nước

1.3. Tính chất đặc trưng của xơ sợi dệt

1.3.1. Tính chất về cấu trúc

1.3.2. Tính chất cơ học

Chương 2:  Xơ, sợi dệt có nguồn gốc tự nhiên

MỤC TIÊU

Về kiến thức: Sinh viên có khái niệm về xơ, sợi dệt tự nhiên, nguồn gốc, cấu trúc, tính chất của xơ, sợi dệt tự nhiên.
  Về kỹ năng: Sinh viên có khả năng phân biệt và phân loại được xơ, sợi dệt tự nhiên thông qua các tính chất của chúng.
Về thái độ: Sinh viên có thái độ học tập tích cực, tiếp thu bài nghiêm túc, ứng dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn
2.1. Xơ sợi dệt có nguồn gốc thực vật

2.1.1. Xơ bông

2.1.2. Xơ lanh

2.2. Xơ sợi dệt có nguồn gốc động vật

2.2.1. Xơ len

2.2.2. Xơ tơ tằm

Chương 3:  Xơ, sợi dệt có nguồn gốc nhân tạo

MỤC TIÊU

Về kiến thức: Sinh viên có khái niệm về xơ, sợi dệt tự nhiên, nguồn gốc, cấu trúc, tính chất của xơ, sợi dệt nhân tạo
   Về kỹ năng: Sinh viên có khả năng nhận biết và phân loại được xơ, sợi dệt nhân tạo thông qua các tính chất của chúng
   Về thái độ: Sinh viên có thái độ học tập tích cực, tiếp thu bài nghiêm túc, ứng dụng các  kiến thức đã học vào thực tiễn
3.1. Xơ sợi dệt hóa học 

3.1.1. Xơ viscose 

3.1.2. Xơ acetate
3.2. Xơ sợi dệt tổng hợp:

3.2.1. Xơ polyamide ( Nylon )

3.2.2. Xơ polyester ( PE)

Chương 4:  Cấu trúc và các tính chất đặc trưng của vải

MỤC TIÊU

Về kiền thức: 

Sinh viên có khái niệm về vải trình bày được các kiểu dệt cơ bản trong vải dệt thoi, dệt kim, không dệt
Về kỹ năng: 

Sinh viên có khả năng phân biệt được các loại vải, biểu diễn được các kiểu dệt 
Về thái độ: 

Sinh viên có thái độ học tập tích cực, tiếp thu bài nghiêm túc, ứng dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn
4.1. Vải dệt thoi:

4.1.1. Khái niệm

4.1.2. Các kiểu dệt cơ bản

4.2. Vải dệt kim:

4.2.1. Khái niệm

4.2.2. Các kiểu dệt cơ bản

4.2.3. Tính chất

4.2.4. Nguyên tắc cắt, may

4.3. Vải không dệt

4.4. Các tính chất đặc trưng của vải

4.4.1. Kích thước và khối lượng

4.4.2. Mật độ sợi, độ dày

4.4.3. Màu sắc của vải

4.4.4. Độ bền cơ lý

4.4.5. Ngoại quan của vải

4.4.6. Tính hấp thu

4.4.7. Phản ứng với nhiệt độ

4.4.8. Độ nhiễm điện

Chương 5:  Lựa chọn vải cho trang phục, phương pháp nhận biết và bảo quản hàng may mặc

MỤC TIÊU

Về kiền thức: 

Sinh viên trình bày được phương pháp nhận biết các mặt hàng vải sợi
Về kỹ năng: 

Sinh viên có khả năng phân biệt được các mặt hàng vải sợi bằng cách áp dụng các phương pháp đã học.
Về thái độ: 

Sinh viên có thái độ học tập tích cực, tiếp thu bài nghiêm túc, ứng dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn
5.1. Lựa chọn vải

5.1.1. Lựa chon theo vóc dáng cơ thể

5.1.2. Lựa chọn theo loại trang phục
5.2. Bảo quản

5.2.1. Trong gia đình

5.2.2. Trong công nghiệp

5.3. Phương pháp nhận biết các mặt hàng vải sợi

5.3.1. Phương pháp trực quan 

5.3.2. Phương pháp nhiệt học

Chương 6:  Phụ liệu may

MỤC TIÊU

Về kiền thức: 

Sinh viên có khái niệm về phụ liệu, trình bày được đặc điểm của các loại phụ liệu 
Về kỹ năng: 

Sinh viên có khả năng phân biệt được các phụ liệu, lựa chọn phụ liệu phù hợp với nguyên liệu chính
Về thái độ: 

Sinh viên có thái độ học tập tích cực, tiếp thu bài nghiêm túc, ứng dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn
6.1. Phụ liệu liên kết
6.1.1. Khái niệm

6.1.2. Chỉ may

6.2. Phụ liệu tạo dáng

6.2.1. Khái niệm

6.2.2. Keo

6.2.3. Dựng

6.3. Phụ liệu cài:  

6.3.1 Khái niệm

6.3.2 Nút

6.3.3 Dây kéo

6.4. Các phụ liệu khác

6.4.1. Thun

6.4.2. Vật liệu da

6.4.3. Phụ liệu trang trí

6.4.4. Phụ liệu đóng gói
IV/   HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

· Số tiết qui định cho từng bài, giáo viên có thể linh hoạt thay đổi cho phù hợp với hoàn cảnh, trình độ tiếp thu của sinh viên, nhưng phải đảm bảo tổng số tiết cho từng phần, từng chương và đúng tổng số tiết cho toàn bộ chương trình.
· Không thay đổi trình tự các bài trong cùng một phần.
· Nội dung giảng dạy phải đúng trình tự, logic của chương trình qui định.
· Phương pháp giảng dạy: tùy thuộc vào tình hình thực tế, tùy thuộc vào khả năng tiếp thu của sinh viên, tùy thuộc vào cơ sở vật chất của nhà truờng, mà người giáo viên sử dụng các phương pháp giảng dạy khác nhau sao cho phù hợp với trình độ tiếp thu, kích thích học tập tích cực, khả năng tự học, tìm tòi của sinh viên.
V/    TÀI LIỆU CHÍNH ĐỂ GIẢNG DẠY:

Nguyễn Văn Lân  – Vật liệu dệt  – NXB Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh, năm 2004
VI/  TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1/
Nguyễn Văn Lân  – Vật liệu dệt  – NXB Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh, năm 2004
2/
TS. Võ Phước Tấn và cộng sự – Vật liệu dệt may – NXB Lao động – Xã hội, năm 2006
3/
Giáo trình Nguyên liệu dệt - ThS. Nguyễn Tuấn Anh – Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.Hồ Chí Minh
Tp. HCM, ngày   04  tháng  02 năm 2015  

               
TRƯỞNG KHOA                 TỔ BỘ MÔN                             GIÁO VIÊN

       Trương Việt Khánh Trang
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